	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(((((
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NH 2015 – 2016
MÔN : TOÁN - LỚP 8
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Bài 1:                                                                                                                                    (2,5 điểm)
            Giải các phương trình sau:

a)  
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b) 
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Bài 2:                                                                                                                                    (2,5 điểm)
             Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:    
                    a)     
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                    c)    
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Bài 3:                                                                                                                                   (1,5 điểm)
             Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: 
            Bình đi xe đạp từ nhà đến Trung tâm Văn hóa quận 5 với vận tốc 12km/h, trước đó 10 phút anh của Bình là An đi xe đạp từ Trung tâm Văn hóa quận 5 về nhà với vận tốc 9km/h. Biết quãng đường từ Trung tâm Văn hóa quận 5 đến nhà của An và Bình dài 12km. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi Bình khởi hành thì hai anh em Bình và An gặp nhau?
Bài 4:                                                                                                                                       (1 điểm)
            Một bể chứa nước hình lập phương có độ dài cạnh bằng 1,5 m. Em hãy vẽ hình và tính xem bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước.
Bài 5:                                                                                                                                    (2,5 điểm)
            Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC), vẽ ba đường cao BD, CE, AF.
a) Chứng minh 
[image: image6.wmf]D

BAD và 
[image: image7.wmf]D

CAE đồng dạng suy ra AE.AB = AD.AC.
b) Chứng minh 
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AED và 
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ACB đồng dạng. Cho 
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 và đường cao AF của 
[image: image11.wmf]D

ABC bằng 10cm. Tính độ dài đường cao AH của 
[image: image12.wmf]D

AED. 
c)  Chứng minh đường thẳng qua trung điểm O của BC và song song với AH đi qua trung điểm I của DE. 
                                                                  _______HẾT_______    
THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN  ( BÀI KIỂM TRA HK II  -  TOÁN 8 )
Bài 1 (2,5 điểm):  

                a/   Quy đồng mẫu số + khử mẫu                                                                                 0,5đ 

                      Thu gọn: −90x = −9 nên phương trình có nghiệm  x = 
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                           0,25đ + 0,25đ  
                b/   Điều kiện                                                                                                               0,25đ 

                      Quy đồng mẫu số + khử mẫu                                                                                 0,5đ                    
                      Thu gọn: −7 = 2x  kết quả  x =  
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 (nhận)                                                          0,5đ

                      Vậy phương trình có nghiệm   x =  
[image: image15.wmf]2
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                                                               0,25đ                       

Bài 2 (2,5 điểm):  
                 a/  Thu gọn  + kết quả        x  > 2                                                                       0,25đ + 0,25đ
                      Biểu diễn trên trục số                                                                                            0,25đ

                 b/  Thu gọn + kết quả        x  > 0                                                                         0,25đ + 0,25đ
                      Biểu diễn trên trục số                                                                                            0,25đ

                 c/   Khử mẫu + chuyển vế + thu gọn                                                                           0,5đ 

                       Kết quả  bất phương trình vô nghiệm                                                                   0,25đ
                       Biểu diễn trên trục số                                                                                            0,25đ
Bài 3 (1,5 điểm):                                                                          

                       Chọn ẩn số: thời gian Bình đi là x (h) + điều kiện (x > 0)                                    0,25đ
                       An đi trước 10 phút nên thời gian An đi là  
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 (h)                                          0,25đ
                       Hai người đi ngược chiều và gặp nhau  nên ta có phương trình:
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                                                                                  0,5đ

                       Giải phương trình  x = 
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 ( thỏa điều kiện)                                                           0,25đ
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                       Vậy thời gian Bình đi là  
[image: image19.wmf]2
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 giờ hay 30 phút                                                        0,25đ
Bài 4 (1 điểm):     
· Hình vẽ 
    (mặt trước đúng hình vuông, có đường khuất)                                                      0,5đ 
                *    Thể tích hình lập phương V = 3,375 (m3) = 3375 (lít nước)                           0,25đ + 0,25đ

Bài 5 (2,5 điểm): 
                *  Hình vẽ:    0,5đ 

                (Hình vẽ sai 0đ toàn bài)  
[image: image27.emf]           a/   *  Chứng minh được 
[image: image20.wmf]D

BAD    
[image: image21.wmf]D

CAE (góc – góc)                                                   0,5đ
                 *  Suy ra 
[image: image22.wmf]AE
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  nên  kết luận                                                                             0,25đ

           b/   *  Chứng minh được 
[image: image23.wmf]D

AED    
[image: image24.wmf]D

ACB (cạnh - góc – cạnh)                                      0,5đ 

                 *  Suy ra  AH = 6cm                                                                                                    0,25đ
           c/   *  Chứng minh được 
[image: image25.wmf]D

EOD cân tại O                                                                      0.25đ
                 *  Suy ra  OI là đường cao cũng là trung tuyến nên kết luận                                      0.25đ

*Học sinh giải cách khác đúng: đủ điểm.  
_________Hết_________
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